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1. ==>Ở đâu viết: “Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, Hát ngợi khen 

Chúa trong các nước. Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân thật Chúa 

cao đến các từng mây.”

 ______________________________________________________ 
 

2. ==> Điền vào chỗ trống: “Người công bình sẽ vui vẻ khi thấy sự báo thù; 

Người sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác. Người ta sẽ nói rằng: Quả hẳn có 

phần thưởng cho kẻ công bình, Quả hẳn có Đức Chúa Trời 

_______________ trên đất.” 

 

3. ==>Ở đâu viết: “Xin Chúa hãy nổi giận mà tiêu diệt chúng nó, khá tiêu 

diệt đi, Hầu cho chúng nó không còn nữa; Hãy cho chúng nó biết rằng Đức 

Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp, Cho đến cùng đầu trái đất.” 

 ______________________________________________________ 

 

4. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va còn đáp lại cho Gióp, mà rằng: 

Kẻ bắt bẻ Đấng Toàn năng há sẽ ________________ cùng Ngài sao? Kẻ cãi 

luận cùng Đức Chúa Trời, hãy đáp điều đó đi! Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-

hô-va rằng: Tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên 

che miệng tôi.” 

 

5. ==>Ở đâu viết: “Ngươi có thể câu sấu với lưỡi câu, Và dùng dây mà xỏ 

lưỡi nó chăng? Có thể xỏ một sợ mây qua mũi nó, Và soi hàm nó bằng một 

cái móc ư?” 

 ______________________________________________________ 

 

6. ==> Điền vào chỗ trống: “Bây giờ, Hỡi vua, chúa tôi, xin hãy nghe, mong 

rằng _________________ của tôi được vua nhận lấy! Xin chớ giao tôi lại 

trong nhà thơ ký Giô-na-than, kẻo tôi sẽ chết tại đó.” 

 

 

7. ==>Ở đâu viết: “Nầy, hết thảy đàn bà còn lại trong cung vua Giu-đa sẽ bị 

dắt đến cùng các quan trưởng của vua Ba-by-lôn; những đàn bà ấy sẽ nói 

cùng vua rằng: Những bạn thân của vua đã dỗ dành vua và được thắng; đoạn, 

chân vua đã nhúng trong bùn, thì chúng nó trở lui đi.” 

 ______________________________________________________ 

 

8. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va phán: Nhưng trong ngày đó, ta 

sẽ giải cứu ngươi, thì ngươi sẽ không bị nộp trong tay những người mình sợ. 

Vì ta sẽ cứu ngươi chắc thật, ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm; ngươi sẽ 

lấy được  __________________ như của cướp, vì đã để lòng trông cậy trong 

ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.” 

 

9. ==>Ở đâu viết: “Về phần ta, nầy, ta sẽ ở lại Mích-ba, đặng chầu những 

người Canh-đê sẽ đến đây. Nhưng các ngươi hãy thâu rượu, trái mùa hạ, và 

dầu; hãy đựng vào bình các ngươi, và lập nghiệp trong các thành mình đã 

chiếm lấy.” 

 ______________________________________________________ 

 

10. ==> Điền vào chỗ trống: “Khi Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, và các người 

đầu đảng theo mình, nghe ___________________ mà Ích-ma-ên, con trai 

Nê-tha-nia, đã làm, thì nhóm mọi thủ hạ mình lại và khởi đi đánh Ích-ma-ên, 

con trai Nê-tha-nia, và đuổi kịp tại nơi gần hồ lớn Ga-ba-ôn.” 

 

11. ==>Ở đâu viết: “Giu-đa con Gia-cốp, Gia-cốp con Y-sác, Y-sác con Áp-

ra-ham, Áp-ra-ham con Tha-rê, Tha-rê con Na-cô, Na-cô con Sê-rúc, Sê-rúc 

con Ra-gao, Ra-gao con Pha-léc, Pha-léc con Hê- be, Hê-be con Sa-la, Sa-la 

con Cai-nam, Cai-nam con A-bác-sát, A-bác-sát con Sem, Sem con Nô- ê, 

Nô-ê con La-méc.” 

 ______________________________________________________ 

 

12. ==> Điền vào chỗ trống: “Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất 

kỳ bịnh gì, đều đem đến cùng Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho 

họ. Cũng có các quỉ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, 

______________________! Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho 

nói mình biết Ngài là Đấng Christ.” 

 

 

Cám ơn quí vị, xin quí vị xếp lại và bỏ vào hộp. Nguyện xin lời phán của 

Chúa ở cùng gia đình quí vị luôn luôn. 


